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Model No.2107F PORTABLE BAND SAW
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 922456-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X35 W 2 *

001-1 922458-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X35 W
R

S 2

002 941202-8 Long đền đệm phẳng 8 2 *

003 273614-0 Tay nắm 1

004 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1 *

004-1 143517-1 Dẫn hướng lưỡi dao hoàn chỉnh S 1

005 256033-5 Ghim 6 1 *

005-1 268225-4 Ghim 5 S 1

006 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

007 266147-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X55 2

008 272223-2 Đòn bẩy 60 1

009 267041-1 Long đền đệm phẳng 20 1

010-1 154482-9 Bộ vỏ nhôm bảo vệ 1 *

C10 816212-3 Nhãn hoạt động 1 *

010-2 158702-3 Bộ vỏ nhôm bảo vệ < 1

C10 816212-3 Nhãn hoạt động 1

011 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

012 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 1

013 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

014 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 1

015 317824-0 Giá đỡ trên 1

016 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 2

017 256033-5 Ghim 6 1

018 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

019 343494-9 Chụp giữ mũi 5 1

020 163276-1 Miếng đệm trượt 1

021 231449-5 Lò xo nến 11 1

022 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

023 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 1

024 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

025 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 1

026 343494-9 Chụp giữ mũi 5 3

027 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 3

028 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 3

029 231449-5 Lò xo nến 11 1

030 343489-2 Miếng đệm phẳng 1

031 911221-8 Vít dầu dù M5X16 W 1

032 421333-4 Dây  cao su 1

033 253749-3 Long đền đệm phẳng 16 1

034 152325-9 Con lăn 1 *

034-1 140B58-0 Con lăn < 1

035 253749-3 Long đền đệm phẳng 16 1

036 253010-8 Long đền đệm phẳng 6 1

037 922312-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1

038 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

039 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 1

040 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1



041 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 1

042 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 1

043 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

044 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 1

045 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

046 256033-5 Ghim 6 1

047 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

048 317823-2 Giá đỡ dưới 1

049 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 2

050 418784-0 Giá đỡ phần bảo vệ cưa 1

051 266042-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

052 421333-4 Dây  cao su 1

053 266021-4 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 3

054 154474-8 Bộ nhông 1 *

054-1 140140-3 Bộ nhông < 1

055-1 419506-1 Vành bánh xe 1

056 324513-0 Trục dưới 1

057 253749-3 Long đền đệm phẳng 16 1

058 253010-8 Long đền đệm phẳng 6 1

059 922312-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 1

060 253749-3 Long đền đệm phẳng 16 1

061 922323-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X16 W
R

1

062 266203-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

063 266147-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X55 2

064 266048-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 2

065-1 317847-8 Bộ bọc lưỡi cưa 1

066 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

067 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

068 911243-8 Vít dầu dù M5X25 WR 2

069 183869-8 Bộ tay cầm 1

069 INC. 72

070 682573-1 Chắn bảo vệ dây 10 1

071 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

072 183869-8 Bộ tay cầm 1

072 INC. 69

073 687053-2 Kẹp dây 1

074 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

081 266042-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

082 654531-7 Miếng kết nối 1

083 651284-9 Công tắc SGEL115CDY-6 1

084 227139-6 Nhông trục 8 1

085 962203-3 Vòng giữ (int) R-47 1

086 211306-3 Bạc đạn 6204LLB 1

087 227470-0 Nhông côn xoắn 29 1

088 254202-2 Chìa khóa 4 1

089 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1 *

089-1 210029-0 Bạc đạn 608ZZ O 1

090 227481-5 Nhông côn xoắn 11 1

091 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1 *

091-1 211241-5 Bạc đạn 6202DDW O 1

092 961055-9 Vòng giữ (ext) S-15 1



093 226593-1 Nhông xoắn 64 1

094 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1 *

094-1 210029-0 Bạc đạn 608ZZ O 1

095 252157-5 Đai ốc vuông M6 2

096 345467-8 Tấm chặn 1

097 251981-3 Vít đầu chìm lỗ lục giác M6X16 2

098 154475-6 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

099 418785-8 Tấm chắn gió 1

100-2 211092-6 Bạc đạn 629DDW 1

101 241850-6 Cánh quạt 60 1

102-2 513583-6 Cụm lõi ứng điện 220-240V 1

102-2 INC. 100,101,103,104

103 681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 1

104 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1 *

104-1 210029-0 Bạc đạn 608ZZ O 1

105 266056-5 Vít tự cắt ren đầu siết 5X45 2

106 599032-7 Cụm stato 220-240V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 2

107-1 154472-2 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643708-9 Ổ chổi than 5-11 2

109 631641-7 Mạch đèn 1

110 193730-1 Bộ đèn huỳnh quang 1 *

110-1 193730-1 Bộ đèn huỳnh quang O 1 *

110-2 193730-1 Bộ đèn huỳnh quang O 1

111 418850-3 Ống kính 1

112 418782-4 Vỏ đèn 1

113 651514-8 Công tắc SLE6A 1

114 418783-2 Hộp đèn 1

115 266048-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

116 265935-4 Vít tự cắt ren đầu siết 3X20 3

117 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 2 *

117-1 643515-0 Nắp giá đỡ 7-11 O 2 *

117-2 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 O 2

118 A-81664 CARBON BRUSH CB-303A 1 *

118-1 B-80151 CARBON BRUSH SET CB-303A O 1 *

118-2 B-80379 CARBON BRUSH SET CB-303A < 1

121 631639-4 Bo mạch 1

122 860922-4 Bảng tên 2107F 1

123 266042-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

124 418784-0 Giá đỡ phần bảo vệ cưa 1

125 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 1

126 345468-6 Phần bảo vệ cưa 1 *

126-1 346669-9 Phần bảo vệ cưa < 1

127 421885-5 Nắp 1

A01 410048-8 Giá đỡ cờ lê 3.4 1

A02 792559-8 Lưỡi cưa vòng 13-1140 (3 cái) 1

A03 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A04-1 824728-4 Hộp nhựa 1

C10 163455-1 Then gài 2

C20 419360-3 Trục tay cầm 1

C30 819140-1 Nhãn  logo makita 1



A05 A-81664 CARBON BRUSH CB-303A 2 *

A05-1 B-80151 CARBON BRUSH SET CB-303A O 2 *

A05-2 B-80379 CARBON BRUSH SET CB-303A < 2 *

F01 191897-9 Bộ sáp cắt 1

F05-1 196326-7 Bộ đế cưa vòng di động < 1

F33-1 194692-6 Bộ lưỡi cưa vòng 13-1140 < 1

F37 194026-3 Bộ đế cưa vòng di động 1


